NUÔI THƯƠNG PHẨM VÀ NHÂN GIỐNG BỒ CÂU PHÁP BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHỐT CHUỒNG

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔ HÌNH

1. Tên chủ nhiệm mô hình: Kỹ sư Trần Văn Năng 

2. Cơ quan chủ trì mô hình: Trang trại Đinh Đăng Tuân 

3. Cấp quản lý: Cấp tỉnh 

4. Tính cấp thiết của mô hình: 

Xã Hưng Thủy là xã bãi ngang còn nhiều khó khăn chưa có nhiều mô hình chăn nuôi các loài có hiệu quả, nguồn con giống còn hiếm, chất lượng chưa cao làm cho nhân dân chưa yên tâm sản xuất. Hiện nay, chim bồ câu là loài vật nuôi quen thuộc ở nông thôn và một số nơi ở thành thị. Các giống chim bồ câu của ta có cơ thể nhỏ, đẻ mỗi năm 6-7 lứa. Để cải thiện chất lượng thực phẩm, nước ta đã nhập giống chim bồ câu Pháp vào nuôi, nó có thể đẻ 8-9 lứa/năm và trọng lượng lớn gấp đôi chim bồ câu của ta. Vì vậy mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nuôi.

5. Mục tiêu của mô hình   

- Tạo nguồn con giống bồ câu Pháp để cung cấp cho các hộ nuôi trên địa bàn trong tỉnh.

- Nuôi bồ câu Pháp thương phẩm để cung cấp cho thị trường.

6. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu mô hình  

- Đối tượng nghiên cứu: Bồ câu Pháp làm giống bố mẹ 100 cặp. 

- Phạm vi nghiên cứu: Trang trại Đinh Đăng Tuân - thôn Đoàn kết, xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. 

7. Phương pháp nghiên cứu mô hình  

Nuôi thử nghiệm bồ câu Pháp bằng phương pháp nhốt chuồng.  

8. Kinh phí thực hiện mô hình  

Tổng kinh phí tổ chức thực hiện mô hình:        150.767.000 đồng 

Trong đó:  - Ngân sách sự nghiệp KHCN tỉnh:  74.582.000 đồng 

                  - Nguồn tổ chức, cá nhân:                 76.185.000 đồng    
 

9. Thời gian thực hiện: 9tháng, từ tháng 6/2012 đến tháng 3/2013 

B. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA MÔ HÌNH  

MỞ ĐẦU
Lệ Thuỷ là một huyện thuần nông, kinh tế nông nghiệp đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống của nhân dân cũng như tăng trưởng kinh tế. Tỷ lệ nội bộ trong ngành nông nghiệp thì chăn nuôi chiếm 48%, ngành chăn nuôi chủ yếu phát triển trong tình trạng manh mún, nhỏ lẻ. Trong những năm vừa qua từ các chương trình dự án các giống vật nuôi mới hiệu quả kinh tế cao từng bước thâm nhập vào địa bàn như gà Ai Cập, gà ác, vịt SuperM, đà điểu, lợn rừng lai, cá rô đầu vuông ... đã góp phần phát triển ngành chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại. 

Tuy nhiên bên cạnh những thành quả đó huyện có xã Hưng Thủy còn nhiều khó khăn chưa có nhiều mô hình chăn nuôi các loài có hiệu quả, nguồn con giống còn hiếm, chất lượng chưa cao làm cho nhân dân chưa yên tâm sản xuất. Hiện nay, chim bồ câu là loài vật nuôi quen thuộc ở nông thôn và một số nơi ở thành thị. Các giống chim bồ câu của ta có cơ thể nhỏ, đẻ mỗi năm 6-7 lứa. 

Để góp phần vào sự phát triển kinh tế trên địa bàn xã Hưng Thủy và tạo ra sản phẩm mới có chất lượng tốt, nguồn con giống đảm bảo chất lượng, Trang trại Đinh Đăng Tuân đã đề xuất thực hiện mô hình: “Nuôi thương phẩm và nhân giống Bồ câu Pháp bằng phương pháp nhốt chuồng” nhằm cung cấp Bồ câu Pháp thương phẩm và tạo nguồn con giống trên địa bàn, bổ sung thêm một đối tượng vật nuôi mới trên địa bàn huyện Lệ Thủy và tỉnh ta.

I. Nội dung thực hiện 

1.1. Xây dựng chuồng nuôi bồ câu bố mẹ

1.1.1. Xây dựng 01 nhà nuôi quần thể:  Kích thước chiều dài 10 m x chiều rộng 6 m x chiều cao 3,5 m; Tường xây bằng gạch bờ lốc cao 0,8m; trên làm bằng lưới B 40 cao 1,8m; Mái lợp bằng phi bờ rô xi măng; Hệ thống phun nước làm mát.

1.1.2. Chuồng nuôi cá thể: 100 chuồng được hàn bằng khung sắt phi 6, kích thước: 50 cm x 50 cm x 50 cm; Xung quanh bao bằng lưới kẽm ô: 2 cm x 2 cm, toàn bộ chuồng nuôi cá thể được đặt trong nhà nuôi quần thể.

1.1.3. Ổ đẻ: 80 ổ đẻ cho bồ câu sinh sản: Vật liệu làm bằng gỗ tạp; Kích thước: chiều dài 20 cm x chiều rộng 20 cm x chiều cao 7- 8 cm, một mặt có đáy. 

1.2. Tạo đàn bồ câu bố mẹ

- Số lượng mua bồ câu giống để làm bồ câu bố mẹ 100 cặp khỏe mạnh, lông mượt, không có bệnh tật, dị tật, lanh lợi, mua từ Trang trại ông Bùi Ngọc Trinh - thôn Phước Vĩnh, xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy.
- Chọn được 80 cặp bồ câu to khỏe dùng để làm bồ câu bố mẹ (80/90 cặp, chiếm 89%).

1.3. Kỹ thuật cho ăn

- Trong một ngày cho ăn 2 lần: Buổi sáng từ 7 giờ - 8 giờ và buổi chiều từ 16 giờ - 17 giờ.

- Định lượng thức ăn: Trong một ngày khoảng 1/10 trọng lượng cơ thể.

- Thành phần thức ăn: Thức ăn hỗn hợp gà chiếm 60%; ngô, lúa chiếm 30%, có trộn thêm thức ăn đậm đặc. Rau các loại chiếm 10%. Ngoài ra còn nghiền vỏ ngao cho ăn để giúp chim trong quá trình tiêu hóa của dạ dày.

- Nước uống: Nhu cầu nước uống của chim bồ câu không lớn, nhưng cần phải đủ nước để chim uống tự do. Nước phải sạch, không mùi và thay nước hàng ngày. Khi phát hiện bồ câu ít ăn, lông xù thì bổ sung vào nước Vitamin (B Complex) và kháng sinh (FB3) để tăng cường sức đề kháng phòng bệnh.

1.4. Tăng trọng và khả năng sinh trưởng của đàn bồ câu bố mẹ

- Qua 8 tháng nuôi bồ câu bố mẹ đạt 1kg/con mới bắt đầu sinh sản (chậm hơn so với quy trình lý thuyết sau 6 tháng thì sinh sản). 

- Bồ câu bố mẹ nuôi đến tháng thứ tám thì bắt đầu đẻ, tỷ lệ đẻ 50%. Đến tháng thứ chín tỷ lệ đẻ đạt 90%.

1.5. Phát triển của bồ câu thương phẩm và bồ câu giống

- Nuôi bồ câu thương phẩm: Bồ câu con sau khi ấp nở được bồ câu bố mẹ tự cho ăn đến khoảng 28 - 30 ngày trọng lượng đạt 350 - 400g/con, thì xuất bán. Nuôi bồ câu thương phẩm ở đây là chủ yếu do bồ câu bố mẹ cho ăn, Trang trại chưa áp dụng cách cho ăn bằng phương pháp nhồi thức ăn cho bồ câu con.

- Cách nuôi bồ câu giống: Sau khi bồ câu nở được 28-30 ngày, tiến hành tách khỏi mẹ. Đưa vào thả nuôi quần thể với lứa tuổi tương đương nhau. Giai đoạn này chim còn yếu, khả năng đề kháng và khả năng tiêu hóa kém dễ sinh bệnh. Do đó cần bổ sung Vitamin A, B, D và các chất kháng sinh… vào nước uống để chống mềm xương, trợ giúp tiêu hóa và chống các bệnh khác. Khi nuôi được 3 - 4 tháng thì bồ câu đã bắt đầu tập bay và có thể phân biệt được trống mái, chúng ta tách từng cặp vào nuôi trong chuồng nuôi cá thể.

1.6. Phòng chống dịch bệnh

Bồ câu giống bắt về đến tháng thứ tư thường hay mắc bệnh và dễ chết nên phải quan tâm chăm sóc trong thời kỳ này. Bồ câu thường mắc hai bệnh thường đó là:

- Bệnh phân xanh: Nếu không điều trị kịp thời thì bồ câu dễ chết hàng loại. Bệnh này được điều trị bằng thuốc FB3, điều trị liên tục 3-5 ngày. Cho thuốc vào trong nước để chim uống tự do. 

- Bệnh xù lông: Điều trị bằng thuốc bổ (B Complex) dùng pha vào nước cho chim uống vào buổi tối. Thuốc điện giải trộn vào thức ăn hoặc pha vào nước cho dùng vào ban ngày.

II. Kết quả triển khai thực hiện 

- Xây dựng 01 nhà nuôi quần thể: Dài 10 m x rộng 6 m x cao 3,5 m. Tường xây cao 0,8m; trên làm bằng lưới B 40 cao 1,8m. Mái lợp bằng phi bờ rô xi măng. Có hệ thống phun nước làm mát.

- Xây dựng 100 chuồng nuôi cá thể: 50 cm x 50 cm x 50 cm. Chuồng được hàn bằng khung sắt phi 6, xung quanh bao bằng lưới kẽm ô: 2 cm x 2 cm. Toàn bộ chuồng nuôi cá thể được đặt trong nhà nuôi quần thể.

- Làm 80 ổ đẻ đẻ cho bồ câu sinh sản: Dài 20 cm x rộng 20 cm x cao 7- 8 cm, làm bằng gỗ tạp, một mặt có đáy. 

- Chọn 100 cặp bồ câu bố mẹ khỏe mạnh, lông mượt, không có bệnh tật, dị tật, lanh lợi. Bồ câu giống mua từ Trang trại ông Bùi Ngọc Trinh - Thôn Phước Vĩnh, xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy để tiến hành nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật hướng dẫn.
III. Kết quả đạt được

- Tạo đàn bồ câu Pháp bố mẹ 80 cặp, to khỏe có khả năng sinh sản tốt, tỷ lệ sinh sản đạt 80%.

- Sinh sản được 64 cặp bồ câu con.

- Xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm và nhân giống bồ câu Pháp bằng phương pháp nhốt chuồng phù hợp tại địa bàn Hưng Thủy.

IV. Hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường

4.1. Hiệu quả kinh tế

Kinh phí đầu tư ban đầu cho việc xây dựng mô hình tính khấu hao 5 năm, mỗi năm bồ câu đẻ 8 lứa, tính chi phí cho từng lứa trong một chu trình sinh sản của bồ câu bố mẹ.

4.1.1. Tổng chi cho 01 lứa: 10.098.000 đồng 

4.1.2. Tổng thu trong 01 lứa: 12.400.000 đồng

4.1.3. Lợi nhuận: (Phần thu - Phần chi): 2.302.000 đồng/lứa

Từ hiệu quả kinh tế trên, nếu chỉ tính số lượng đẻ 64 cặp (chiếm 80%) thì mỗi lứa thu lợi 2.302.000 đồng. Trong một năm thu lợi được 18.416.000 đồng/năm.

Nếu số lượng đẻ của bồ câu bố mẹ tăng lên 80 cặp (chiếm 100%) thì mỗi lứa thu lợi khoảng 4.000.000 đồng. Trong một năm thu lợi được 32.000.000 đồng/năm.

4.2. Hiệu quả xã hội và môi trường

Xây dựng mô hình đưa lại hiệu quả kinh tế cho hộ nuôi, làm tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân góp phần vào việc xóa đói giảm nghèo cho bà con ở vùng nông thôn.

Sự thành công của mô hình giúp cho bà con nông dân mạnh dạn và tin tưởng trong việc đầu tư nuôi bồ câu Pháp sinh sản bằng phương pháp nhốt chuồng, giảm áp lực lên việc phá hại rừng. 

4.3. Phương án phát triển của mô hình sau khi kết thúc

Trang trại sẽ tiếp tục hoàn thiện quy trình kỹ thuật nuôi bồ câu Pháp sinh sản bằng phương pháp nhốt chuồng để phổ biến cho các trang trại và hộ dân trên địa bàn có nhu cầu nuôi bồ câu Pháp sinh sản.

Trang trại sẽ bổ sung thêm số lượng đàn bồ câu bố mẹ lên khoảng 150 cặp trong năm 2014, ngoài ra cung cấp giống bồ câu Pháp cho các trang trại và hộ dân có nhu cầu trên địa bàn huyện Lệ Thủy và trong tỉnh.

Về thị trường tiêu thị sản phẩm: Trang trại sẽ tìm hiểu các nhà hàng, quán ăn để cung cấp ổn định sản phẩm tiêu thu.

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Xây dựng mô hình bồ câu Pháp sinh sản bằng phương pháp nhốt chuồng thành công, chứng tỏ bồ câu Pháp thích nghi với điều kiện nuôi nhốt và khí hậu ở Quảng Bình.

Từ kết quả của mô hình chúng ta có thể tuyên truyền, khuyến cáo cho người dân trong tỉnh đặc biệt là các hộ nông dân tham gia phát triển nuôi bồ câu Pháp sinh sản nhằm tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập nâng cao đời sống cho bà con ở vùng nông thôn góp phần vào việc xóa đói, giảm nghèo.

2. Kiến nghị 

Để Hoàn thiện quy trình kỹ thuật nuôi sinh sản bồ câu Pháp bằng phương pháp nhốt chuồng, Trang trại kính đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan tạo điều kiện giúp đỡ về kinh phí và kỹ thuật để trang trại xây dựng hoàn thiện mô hình đạt kết quả tốt hơn.

Tổng thuật: Trần Thanh Hải
